
500 najczęściej używanych słów wietnamskich
Według częstości i przydatności, z udziałem nauczycieli języków · nagrania wymowy na flashcardly.io/pl/fiszki/wietnamski/500-najczesciej-
uzywanych-slow/

# Wietnamski Polski Przykład

1 Xin chào Cześć Xin chào, bạn có khỏe không?
Cześć, jak się masz?

2 chào mừng Witamy Chào mừng bạn đến với nhà của chúng tôi.
Witamy w naszym domu.

3 Chào buổi sáng Dzień dobry Chào buổi sáng!
Dzień dobry!

4 vâng tak Vâng, tôi hiểu rồi.
Tak, rozumiem.

5 Chào buổi tối Dobry wieczór Chào buổi tối!
Dobry wieczór!

6 không nie Cô ấy nói không.
Powiedziała nie.

7 Tạm biệt Do widzenia Tạm biệt, Anna!
Do widzenia, Anno!

8 Chào buổi chiều Dzień dobry Chào buổi chiều!
Dzień dobry!

9 Hẹn gặp lại bạn sớm Do zobaczenia Hẹn gặp lại bạn sớm, Mia!
Do zobaczenia wkrótce, Mia!

10 Hẹn gặp lại bạn vào ngày
mai

Do jutra Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai!
Do jutra!

11 Rất vui được gặp bạn Miło mi cię poznać Rất vui được gặp bạn!
Miło mi cię poznać!

12 Bạn khỏe không? Jak się masz? Hôm nay bạn khỏe không?
Jak się masz dzisiaj?

13 người đàn ông mężczyzna Người đàn ông đang đọc sách.
Ten mężczyzna czyta książkę.

14 phụ nữ kobieta Người phụ nữ đó đang đội một chiếc mũ.
Kobieta nosi kapelusz.

15 cậu bé chłopiec Cậu bé đang chơi với đồ chơi.
Chłopiec bawi się zabawkami.

16 bé gái dziewczynka Bé gái có một quả bóng.
Dziewczynka ma piłkę.

17 người osoba Anh ấy là một người tốt.
On jest miłą osobą.

18 mọi người ludzie Mọi người đang rất vui.
Ludzie są bardzo szczęśliwi.

19 người lớn dorosły Tôi là người lớn.
Jestem dorosły.

20 em bé niemowlę Em bé cần sữa.
Niemowlę potrzebuje mleka.

21 Ông pan Ông Smith thích đọc sách.
Pan Smith lubi czytać książki.

22 bà pani Bà Smith là giáo viên.
Pani Smith jest nauczycielką.

23 hàng xóm sąsiad Người hàng xóm của tôi rất thân thiện.
Mój sąsiad jest bardzo przyjazny.
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24 bạn przyjaciel Bạn của tôi thích đọc sách.
Mój przyjaciel lubi czytać książki.

25 hôm nay dzisiaj Hôm nay là một ngày tốt lành.
Dzisiaj jest dobry dzień.

26 ngày mai jutro Ngày mai là một ngày mới.
Jutro to nowy dzień.

27 hôm qua wczoraj Tôi đã gặp cô ấy hôm qua.
Widziałem ją wczoraj.

28 bây giờ teraz Anh ấy muốn nó bây giờ.
On chce to teraz.

29 buổi chiều popołudnie Tôi thích buổi chiều.
Lubię popołudnie.

30 buổi tối wieczór Buổi tối thật yên tĩnh.
Wieczór jest cichy.

31 phút minuta Chúng tôi cần năm phút.
Potrzebujemy pięciu minut.

32 buổi sáng rano Tôi ăn sáng vào buổi sáng.
Jem śniadanie rano.

33 lát nữa później Tôi sẽ làm việc đó lát nữa.
Zrobię to później.

34 sớm wcześnie Cô ấy thức dậy sớm.
Wstaje wcześnie.

35 muộn spóźniony Anh ấy thường xuyên đi muộn.
On jest często spóźniony.

36 giờ godzina Lớp học kéo dài một giờ.
Zajęcia trwają jedną godzinę.

37 Tên bạn là gì Jak się nazywasz? Tên bạn là gì?
Jak się nazywasz?

38 Tên tôi là ... Nazywam się Tên tôi là Emily.
Nazywam się Emily.

39 Bạn đến từ đâu Skąd jesteś Bạn đến từ đâu?
Skąd jesteś?

40 tôi đến từ ... Jestem z Tôi đến từ Đức.
Jestem z Niemiec.

41 Bạn sống ở đâu Gdzie mieszkasz Bạn sống ở đâu?
Gdzie mieszkasz?

42 Tôi sống ở mieszkam w Tôi sống ở Nhật Bản.
Mieszkam w Japonii.

43 Bạn nói được những
ngôn ngữ nào?

W jakich językach
mówisz?

Bạn nói được những ngôn ngữ nào?
W jakich językach mówisz?

44 tôi nói Mówię Tôi nói tiếng Anh giỏi.
Dobrze mówię po angielsku.

45 Tôi nói được một chút mówię trochę po ... Tôi nói được một chút tiếng Pháp.
Mówię trochę po francusku.

46 Bạn sinh ra ở đâu? Gdzie się urodziłeś Bạn sinh ra ở đâu?
Gdzie się urodziłeś?

47 Họ của bạn là gì Jakie jest twoje
nazwisko?

Họ của bạn là gì?
Jakie jest twoje nazwisko?

48 Đây là bạn của tôi To moja przyjaciółka Đây là bạn của tôi, Lisa.
To moja przyjaciółka Lisa.
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49 pha robić Tôi pha cà phê rất ngon.
Robię dobrą kawę.

50 nhận dostać Anh ấy nhận được một món quà.
Dostał prezent.

51 có mieć Emma có một chiếc ô tô.
Emma ma samochód.

52 ăn jeść Họ đang ăn táo.
Oni jedzą jabłka.

53 uống pić Bạn có uống cà phê không?
Czy pijesz kawę?

54 ngủ spać Bây giờ tôi muốn ngủ.
Chcę teraz spać.

55 thấy widzieć Bạn có thấy ngôi nhà đó không?
Czy widzisz ten dom?

56 nhìn patrzeć na Adam thích nhìn những bức ảnh.
Adam lubi patrzeć na zdjęcia.

57 đọc czytać Học sinh đọc sách.
Student czyta książki.

58 mở otwierać Cô ấy mở cửa sổ.
Otwiera okno.

59 đóng zamykać Tôi đóng cửa.
Zamykam drzwi.

60 đến przychodzić Bạn đến đây mỗi ngày.
Przychodzisz tutaj codziennie.

61 làm ơn proszę Làm ơn mở cửa giúp tôi.
Proszę otworzyć drzwi.

62 Cảm ơn Dziękuję Cảm ơn bạn đã giúp đỡ tôi.
Dziękuję za pomoc.

63 Không có chi Proszę bardzo Không có chi.
Proszę bardzo.

64 Xin lỗi Przepraszam Xin lỗi, tôi cần giúp đỡ.
Przepraszam, potrzebuję pomocy.

65 xin lỗi przepraszam Tôi xin lỗi.
Przepraszam.

66 Bạn có thể giúp tôi
không?

Czy mógłbyś mi
pomóc?

Bạn có thể giúp tôi không?
Czy mógłbyś mi pomóc?

67 Bạn có thể nhắc lại ...
không?

Czy mógłbyś
powtórzyć?

Bạn có thể nhắc lại câu đó không?
Czy mógłbyś powtórzyć?

68 Bạn có thể nói chậm hơn
được không?

Czy mógłbyś mówić
wolniej?

Bạn có thể nói chậm hơn được không?
Czy mógłbyś mówić wolniej?

69 Cho tôi ... được không Poproszę ... Cho tôi nước được không?
Poproszę wodę.

70 tôi muốn chciałbym Tôi muốn thêm một chút trà.
Chciałbym jeszcze trochę herbaty.

71 Cho tôi ... Czy mogę ... Cho tôi xin một chút nước được không?
Czy mogę prosić o wodę?

72 Tôi ... có được không Czy mogę ... Tôi ngồi có được không?
Czy mogę usiąść?

73 số không zero Số không nhỏ hơn một.
Zero jest mniejsze od jeden.
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74 một jeden Tôi có một quả táo.
Mam jedno jabłko.

75 hai dwa Có hai con mèo.
Są dwa koty.

76 ba trzy Không, ba là quá nhiều.
Nie, trzy to za dużo.

77 bốn cztery Cho tôi bốn cái, làm ơn.
Daj mi cztery, proszę.

78 năm pięć Tôi có năm con chó.
Mam pięć psów.

79 sáu sześć Anh ấy đi cùng sáu người bạn.
Przyszedł z sześcioma przyjaciółmi.

80 bảy siedem Tôi đang chạy bảy ki-lô-mét.
Przebiegam siedem kilometrów.

81 tám osiem Một con nhện có tám cái chân.
Pająk ma osiem nóg.

82 chín dziewięć Chín là con số may mắn của tôi.
Dziewięć to moja szczęśliwa liczba.

83 mười dziesięć Chúng ta có mười ngón tay.
Mamy dziesięć palców.

84 cộng plus Hai cộng hai bằng bốn.
Dwa plus dwa to cztery.

85 Tôi không hiểu Nie rozumiem Tôi không hiểu.
Nie rozumiem.

86 Bạn có thể nhắc lại
không?

Czy możesz to
powtórzyć?

Bạn có thể nhắc lại không?
Czy możesz to powtórzyć?

87 Chậm hơn một chút ạ Wolniej, proszę Chậm hơn một chút ạ.
Wolniej, proszę.

88 Điều đó có nghĩa là gì? Co to znaczy Điều đó có nghĩa là gì?
Co to znaczy?

89 Nói cái đó bằng ... như
thế nào?

Jak to powiedzieć po
...?

Nói cái đó bằng tiếng Tây Ban Nha như thế nào?
Jak to powiedzieć po hiszpańsku?

90 Đánh vần ... như thế
nào?

Jak to się pisze? Bạn đánh vần từ đó như thế nào?
Jak to się pisze?

91 Bạn có thể viết ... ra
được không?

Czy możesz to zapisać Bạn có thể viết nó ra được không?
Czy możesz to zapisać, proszę?

92 Bạn có thể cho tôi xem ...
không?

Czy możesz mi pokazać Bạn có thể cho tôi xem bức ảnh đó không?
Czy możesz mi pokazać to zdjęcie?

93 Bạn có nói ... không? Czy mówisz po ... Bạn có nói tiếng Anh không?
Czy mówisz po angielsku?

94 Chờ một chút ạ Chwileczkę Chờ một chút ạ.
Chwileczkę, proszę.

95 Tôi nghĩ vậy Myślę, że tak Tôi cũng nghĩ vậy.
Ja też tak myślę.

96 Tôi không biết Nie wiem Tôi không biết.
Nie wiem.

97 này ten Đây là chiếc xe hơi màu đỏ của tôi.
To mój czerwony samochód.

flashcardly.io – darmowe fiszki do druku · do użytku prywatnego i w szkole flashcardly.io/pl/fiszki/wietnamski/500-najczesciej-uzywanych-slow/ · 4/21



# Wietnamski Polski Przykład

98 kia tamten Con chó kia rất thân thiện.
Tamten pies jest bardzo przyjazny.

99 ở đây tutaj Tôi thích ở đây.
Lubię być tutaj.

100 ở đó tam Chúng tôi gặp nhau ở đó sau giờ làm việc.
Spotykamy się tam po pracy.

101 khác jeszcze jeden Anh ấy muốn một miếng bánh khác.
On chce jeszcze jeden kawałek ciasta.

102 giống nhau taki sam Chúng tôi mặc áo sơ mi xanh giống nhau.
Nosimy taką samą niebieską koszulę.

103 này te Những quả táo này đã sẵn sàng để ăn.
Te jabłka są gotowe do jedzenia.

104 kia tamte Những chiếc bánh quy kia trông rất ngon.
Tamte ciasteczka wyglądają bardzo dobrze.

105 ngay đây właśnie tutaj Chìa khóa ở ngay đây.
Klucze są właśnie tutaj.

106 đằng kia tam Giày của tôi ở đằng kia.
Moje buty są tam.

107 trên na Con mèo đang ở trên cái bàn.
Kot jest na stole.

108 bên dưới pod Con chó đang ở bên dưới cái bàn.
Pies jest pod stołem.

109 Dạo này thế nào? Jak leci? Dạo này thế nào?
Jak leci?

110 Lâu rồi không gặp Kopę lat Lâu rồi không gặp.
Kopę lat!

111 Bạn thích ... Co lubisz robić? Bạn thích làm gì?
Co lubisz robić?

112 Bạn đang làm gì ...? Co porabiasz Bạn đang làm gì thế?
Co porabiasz teraz?

113 Chúc bạn một ngày tốt
lành

Miłego dnia Chúc bạn một ngày tốt lành, John!
Miłego dnia, John!

114 Bảo trọng Trzymaj się Bảo trọng. Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai.
Trzymaj się. Do zobaczenia jutro.

115 Chúc may mắn! Powodzenia! Chúc may mắn! Tôi tin bạn!
Powodzenia! Wierzę w ciebie!

116 Chúc mừng Gratulacje! Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành công việc khó khăn này.
Gratulacje! Ukończyłeś tę ciężką pracę.

117 Chúc mừng! Na zdrowie! Chúc mừng!
Na zdrowie!

118 Không vấn đề gì Nie ma problemu Không vấn đề gì, tôi có thể giúp bạn.
Nie ma problemu, mogę ci pomóc.

119 Đừng lo Nie martw się Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nie martw się, wszystko będzie dobrze.

120 Được thôi Brzmi dobrze Được thôi, cảm ơn bạn!
Brzmi dobrze, dzięki!

121 biết wiedzieć Bây giờ bạn biết câu trả lời rồi.
Teraz już wiesz, jaka jest odpowiedź.

122 hỏi zapytać Bạn có thể hỏi anh trai của mình.
Możesz zapytać swojego brata.
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123 nghe słyszeć Bạn có nghe thấy âm thanh đó không?
Czy słyszysz ten dźwięk?

124 học uczyć się Mỗi ngày bạn đều học được một điều gì đó mới.
Codziennie uczysz się czegoś nowego.

125 nói chuyện với rozmawiać z Bạn có thích nói chuyện với bạn bè của mình không?
Lubisz rozmawiać z przyjaciółmi?

126 nói powiedzieć Tôi muốn nói một điều gì đó.
Chcę coś powiedzieć.

127 chọn wybierać Bạn chọn màu sắc yêu thích của mình.
Wybierasz swój ulubiony kolor.

128 viết pisać Các học sinh viết một câu chuyện.
Studenci piszą opowiadanie.

129 gọi zadzwonić Tôi sẽ gọi cho bạn.
Zadzwonię do ciebie.

130 nghe słuchać Tôi nghe đài.
Słucham radia.

131 học uczyć się Tôi học chăm chỉ cho mỗi bài kiểm tra.
Uczę się pilnie do każdego sprawdzianu.

132 nói mówić Anh ấy nói tên của mình cho tôi biết.
Mówi mi swoje imię.

133 gặp spotkać Ngày mai tôi sẽ gặp bạn.
Spotkam cię jutro.

134 tham gia dołączyć Cô ấy sẽ tham gia nhóm của chúng tôi.
Ona dołączy do naszej grupy.

135 thích lubić Chúng tôi thích âm nhạc này.
Lubimy tę muzykę.

136 miêu tả opisywać Cậu bé đã miêu tả con vật đó.
Chłopiec opisał zwierzę.

137 giải thích wyjaśniać Cô ấy sẽ giải thích vấn đề đó.
Ona wyjaśni ten problem.

138 dạy uczyć Tôi dạy các sinh viên mới.
Uczę nowych uczniów.

139 giới thiệu przedstawić Tôi sẽ giới thiệu bạn của tôi.
Przedstawię mojego przyjaciela.

140 nhận akceptować Cô ấy nhận món quà.
Ona akceptuje ten prezent.

141 từ chối odmawiać Đứa trẻ từ chối ăn thức ăn đó.
Dziecko odmawia jedzenia.

142 hứa obiecywać Tôi hứa sẽ giúp bạn.
Obiecuję, że ci pomogę.

143 thảo luận omawiać Họ thảo luận về kế hoạch mới.
Omawiają nowy plan.

144 liên lạc skontaktować się Tôi sẽ liên lạc với bác sĩ.
Skontaktuję się z lekarzem.

145 cười śmiać się Lũ trẻ cười lớn.
Dzieci głośno się śmieją.

146 hét krzyczeć Cậu bé hét lên để cầu cứu.
Chłopiec krzyczy o pomoc.

147 thì thầm szeptać Anh ấy thì thầm vào tai tôi.
Szepcze mi do ucha.
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148 vẫy tay machać Cô ấy vẫy tay chào tạm biệt.
Macha na pożegnanie.

149 gật đầu kiwać Người phụ nữ gật đầu.
Kobieta kiwa głową.

150 ôm przytulać Người mẹ ôm con mình.
Matka przytula swoje dziecko.

151 hôn całować Người mẹ hôn con mình.
Matka całuje swoje dziecko.

152 chỉ wskazywać Đứa trẻ chỉ vào con chó.
Dziecko wskazuje na psa.

153 chớp mắt mrugać Anh ấy chớp mắt liên tục.
Szybko mruga oczami.

154 cau mày marszczyć brwi Người bố cau mày với con trai mình.
Ojciec marszczy brwi na widok syna.

155 ngáp ziewać Người đàn ông mệt mỏi đang ngáp.
Zmęczony mężczyzna ziewa.

156 ngửi wąchać Con chó ngửi thức ăn.
Pies wącha jedzenie.

157 tốt dobry Cô ấy là một người tốt.
Ona jest dobrą osobą.

158 hôi zły Sữa đó có mùi hôi.
To mleko pachnie źle.

159 to duży Con chó to có thể nhảy.
Duży pies potrafi skakać.

160 nhỏ mały Em bé có bàn tay nhỏ.
Dziecko ma małe dłonie.

161 sai błędny Câu trả lời của bạn bị sai.
Twoja odpowiedź jest błędna.

162 dễ łatwy Bài toán này rất dễ.
To zadanie z matematyki jest łatwe.

163 khó trudny Bài kiểm tra đó rất khó.
Ten test był trudny.

164 nhanh szybko Ô tô đi rất nhanh.
Samochody jadą bardzo szybko.

165 chậm wolny Con rùa rất chậm.
Żółw jest bardzo wolny.

166 mới nowy Đây là một chiếc xe ô tô mới.
To jest nowy samochód.

167 thật prawdziwy Câu chuyện này có thật không?
Czy ta historia jest prawdziwa?

168 sai fałszywy Câu trả lời là sai.
Ta odpowiedź jest fałszywa.

169 tôi muốn chcę Tôi muốn ăn pizza.
Chcę zjeść pizzę.

170 tôi cần ... muszę Tôi cần gọi cho cô ấy.
Muszę do niej zadzwonić.

171 tôi sắp zamierzam Tôi sắp ăn rồi.
Zamierzam wkrótce zjeść.

172 tôi muốn chciałbym Tôi muốn chơi quần vợt.
Chciałbym zagrać w tenisa.
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173 tôi phải musieć Tôi phải đi bây giờ.
Muszę już iść.

174 Cho tôi ... Czy mogę ... Cho tôi xin nước nhé?
Czy mogę prosić o wodę?

175 giúp tôi ... pomóż mi z ... Làm ơn giúp tôi với cái túi này.
Proszę, pomóż mi z tą torbą.

176 chỉ cho tôi cách ... pokaż mi, jak ... Hãy chỉ cho tôi cách làm việc này.
Pokaż mi, jak to zrobić.

177 Bây giờ tôi không thể ... Nie mogę teraz ... Bây giờ tôi không thể giúp được.
Nie mogę teraz pomóc.

178 tôi đang cố ... próbuję Tôi đang cố ngủ đây.
Próbuję teraz spać.

179 Có thể ... không Czy można ... Ở đây có thể bơi không?
Czy można tu pływać?

180 Tôi có thể ... ở đâu Gdzie mogę ... Tôi có thể ăn trưa ở đâu?
Gdzie mogę zjeść lunch?

181 thứ Hai poniedziałek thứ Hai là ngày đầu tuần.
Poniedziałek jest pierwszym dniem.

182 thứ Ba wtorek Thứ Ba lúc nào cũng vui.
Wtorek jest zawsze zabawny.

183 thứ Tư środa Cô ấy về nhà vào thứ Tư.
W środę wraca do domu.

184 thứ Năm czwartek Anh ấy đến vào thứ Năm.
Przychodzi w czwartek.

185 thứ Sáu piątek thứ Sáu là ngày tuyệt nhất.
Piątek to najlepszy dzień.

186 thứ Bảy sobota Tôi đi vào thứ Bảy.
Wyjeżdżam w sobotę.

187 Chủ nhật niedziela Tôi sẽ nghỉ ngơi vào Chủ nhật.
W niedzielę będę odpoczywać.

188 ngày trong tuần dzień powszedni Cô ấy làm việc vào mỗi buổi sáng ngày trong tuần.
Ona pracuje w każdy dzień powszedni rano.

189 cuối tuần weekend Ai mà không thích cuối tuần chứ?
Kto nie lubi weekendu?

190 hàng ngày codziennie Chúng tôi đọc báo hàng ngày.
Czytamy gazetę codziennie.

191 hàng tuần co tydzień Tôi thường xem tin tức hàng tuần.
Zazwyczaj oglądam wiadomości co tydzień.

192 hàng tháng miesięczny Họ trả mức giá hàng tháng.
Płacą miesięczną cenę.

193 ngày dzień Chúng tôi đã đợi một ngày.
Czekaliśmy jeden dzień.

194 đêm noc Chúng tôi ngủ vào ban đêm.
Śpimy nocą.

195 tuần tydzień Chúng tôi đã ở lại một tuần.
Zostaliśmy na jeden tydzień.

196 tháng miesiąc Anh ấy đã làm việc được một tháng.
Pracował przez jeden miesiąc.

197 năm rok Chúng tôi đã đợi một năm.
Czekaliśmy przez jeden rok.
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198 thời gian czas Chúng ta cần thêm thời gian.
Potrzebujemy więcej czasu.

199 khoảnh khắc moment Anh ấy đã đợi một khoảnh khắc.
Czekał przez moment.

200 tương lai przyszłość Tôi suy nghĩ về tương lai.
Myślę o przyszłości.

201 ... giờ godzina Tôi thức dậy lúc bảy giờ.
Budzę się o siódmej godzinie.

202 nửa đêm północ Chúng tôi sẽ rời đi vào nửa đêm.
Wyjedziemy o północy.

203 buổi trưa południe Mặt trời rất nóng vào buổi trưa.
Słońce jest gorące w południe.

204 tối nay dzisiaj wieczorem Khách sẽ đến vào tối nay.
Goście przyjadą dzisiaj wieczorem.

205 giúp pomoc Cứu tôi với! Tôi đang gặp rắc rối.
Pomocy! Mam kłopoty.

206 nguy hiểm niebezpieczeństwo Chúng ta đang gặp nguy hiểm!
Jesteśmy w niebezpieczeństwie!

207 cảnh sát policja Hãy gọi cảnh sát!
Zadzwoń na policję!

208 bác sĩ lekarz Tôi cần một bác sĩ!
Potrzebuję lekarza!

209 xe cứu thương karetka Hãy gọi xe cứu thương!
Zadzwoń po karetkę!

210 lính cứu hỏa strażak Các lính cứu hỏa là những người hùng.
Strażacy to bohaterowie.

211 tai nạn wypadek Tôi vừa gặp một tai nạn.
Miałem wypadek.

212 bảo vệ chronić Cảnh sát bảo vệ chúng tôi.
Policja nas chroni.

213 cảnh báo ostrzec Tôi cần cảnh báo họ!
Muszę ich ostrzec!

214 chuông báo thức alarm Chuông báo thức kêu rồi!
Alarm włączył się!

215 hỏa hoạn pożar Có hỏa hoạn!
Tam jest pożar!

216 khói dym Khói đang bốc ra từ tòa nhà!
Dym wydobywa się z budynku!

217 làm ... pracować jako Họ làm y tá ở bệnh viện.
Pracują jako pielęgniarki w szpitalu.

218 mua kupować Bạn có thể mua trái cây ở đây.
Możesz tu kupić owoce.

219 trả płacić Bạn phải trả tiền cho việc này.
Musisz za to płacić.

220 bán sprzedawać Họ bán trái cây tươi ở đây.
Sprzedają tutaj świeże owoce.

221 đặt położyć Anh ấy đặt cuốn sách lên bàn.
Kładzie książkę na stole.

222 ngồi siedzieć Emma ngồi ở cái ghế đó.
Emma siedzi na tym krześle.
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223 đứng stać Tôi đứng cạnh cửa.
Stoję przy drzwiach.

224 bơi pływać Họ có thể bơi nhanh.
Potrafią szybko pływać.

225 lái prowadzić Bạn cần lái xe cẩn thận.
Musisz prowadzić ostrożnie.

226 dự định planować Họ dự định sẽ sớm đến thăm.
Planują wkrótce przyjechać.

227 làm xong skończyć Anh ấy có thể làm xong bài tập sau.
Może skończyć pracę domową później.

228 tặng dawać Tôi tặng quà cho bạn bè.
Daję prezenty przyjaciołom.

229 mười một jedenaście Tôi luôn lấy mười một cái.
Zawsze dostaję jedenaście sztuk.

230 mười hai dwanaście Có mười hai quả trứng trong một hộp.
W kartonie jest dwanaście jajek.

231 mười ba trzynaście Số mười ba là con số không may mắn.
Liczba trzynaście jest pechowa.

232 mười bốn czternaście Tòa nhà chung cư này có mười bốn tầng.
Ten apartamentowiec ma czternaście pięter.

233 mười lăm piętnaście Tôi mở sách ra trang mười lăm.
Otwieram książkę na stronie piętnaście.

234 mười sáu szesnaście Cái đó gấp mười sáu lần!
To jest szesnaście razy więcej!

235 mười bảy siedemnaście Chúng tôi có mười bảy cái bút chì.
Mamy siedemnaście ołówków.

236 mười tám osiemnaście Nó cao mười tám mét.
Ma osiemnaście metrów wysokości.

237 mười chín dziewiętnaście Mười chín là con số yêu thích của tôi.
Dziewiętnaście to moja ulubiona liczba.

238 hai mươi dwadzieścia Cô ấy cần hai mươi quả táo nhỏ.
Ona potrzebuje dwadzieścia małych jabłek.

239 ba mươi trzydzieści Anh ấy ba mươi tuổi.
Ma trzydzieści lat.

240 trăm sto Anh ấy đã đếm đến một trăm.
Policzył do stu.

241 bốn mươi czterdzieści Cô ấy có tổng cộng bốn mươi chiếc bút chì.
Ma łącznie czterdzieści ołówków.

242 năm mươi pięćdziesiąt Anh ấy có năm mươi đô la.
Ma pięćdziesiąt dolarów.

243 sáu mươi sześćdziesiąt Ông John sáu mươi tuổi.
John ma sześćdziesiąt lat.

244 bảy mươi siedemdziesiąt Ông tôi bảy mươi tuổi.
Mój dziadek ma siedemdziesiąt lat.

245 tám mươi osiemdziesiąt Tôi có tám mươi gam đường.
Mam osiemdziesiąt gramów cukru.

246 chín mươi dziewięćdziesiąt Anh ấy có chín mươi cuốn sách để đọc.
Ma do przeczytania dziewięćdziesiąt książek.

247 nghìn tysiąc Một nghìn là một con số lớn.
Tysiąc to duża liczba.
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248 triệu milion Chiếc ô tô đó có giá một triệu đô la.
Ten samochód kosztuje milion dolarów.

249 một nửa połowa Anh ấy đã ăn một nửa cái bánh pizza.
Zjadł połowę pizzy.

250 một phần tư ćwierć Chỉ còn lại một phần tư trong số đó.
Została z nich tylko ćwierć.

251 tá tuzin Tôi mua một tá trứng ở cửa hàng.
Kupuję tuzin jajek w sklepie.

252 đôi para Đôi giày đó sạch.
Ta para butów jest czysta.

253 thứ nhất pierwszy Anh ấy đã giành giải thứ nhất một cách dễ dàng.
Z łatwością zajął pierwsze miejsce.

254 thứ hai drugi Đây là lần thứ hai tôi đến đây.
To mój drugi raz tutaj.

255 thứ ba trzeci Họ về đích ở vị trí thứ ba.
Skończyli na trzecim miejscu.

256 thứ tư czwarty Tôi đứng thứ tư trong hàng.
Jestem czwarty w kolejce.

257 thứ năm piąty Cô ấy đang ngồi ở hàng thứ năm.
Siedzi w piątym rzędzie.

258 thứ sáu szósty Anh ấy là người thứ sáu.
On jest szósty w kolejności.

259 thứ bảy siódmy Họ sống ở tầng thứ bảy.
Mieszkają na siódmym piętrze.

260 thứ tám ósmy Đây là quả táo thứ tám.
To jest ósme jabłko.

261 thứ chín dziewiąty Ngày thứ chín là ngày nghỉ lễ.
Dziewiąty dzień to święto.

262 thứ mười dziesiąty Cô ấy đứng ở vị trí thứ mười.
Jest na dziesiątym miejscu.

263 thứ mười một jedenasty Họ kỷ niệm ngày kỷ niệm thứ mười một của họ.
Świętują swoją jedenastą rocznicę.

264 thứ mười hai dwunasty Đó là tháng thứ mười hai.
To jest dwunasty miesiąc.

265 luôn zawsze Tôi luôn uống cà phê vào buổi sáng.
Zawsze piję kawę rano.

266 thường zazwyczaj Anh ấy thường ăn trưa vào buổi trưa.
Zazwyczaj je lunch w południe.

267 thường często Mọi người thường ăn pizza ở đây.
Ludzie często jedzą tu pizzę.

268 thỉnh thoảng czasami Cô ấy thỉnh thoảng đi thư viện.
Ona czasami chodzi do biblioteki.

269 hiếm khi rzadko Tôi hiếm khi ăn đồ ăn nhanh.
Rzadko jem fast food.

270 không bao giờ nigdy Họ không bao giờ đi đến cửa hàng đó.
Nigdy nie chodzą do tego sklepu.

271 hàng ngày codziennie Chúng tôi ăn sô cô la hàng ngày.
Jemy czekoladę codziennie.

272 hàng tuần co tydzień Cô ấy đi bơi hàng tuần.
Ona pływa co tydzień.
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273 vào cuối tuần w weekendy Tôi thư giãn vào cuối tuần ở nhà.
W weekendy odpoczywam w domu.

274 vào buổi sáng rano Mọi người ăn sáng vào buổi sáng.
Ludzie jedzą śniadanie rano.

275 vào ban đêm w nocy Họ ngủ vào ban đêm trên giường của mình.
Śpią w nocy w swoich łóżkach.

276 sau giờ làm po pracy Anh ấy thư giãn sau giờ làm mỗi ngày.
Codziennie po pracy odpoczywa.

277 mỗi ... một lần raz na Tôi đi mỗi tuần một lần.
Chodzę raz na tydzień.

278 hai lần một dwa razy w Bố tôi ghé thăm hai lần một tuần.
Mój tata odwiedza mnie dwa razy w tygodniu.

279 cách tuần co drugi Họ đến thăm cách tuần.
Odwiedzają się co drugi tydzień.

280 ít nhất przynajmniej Anh ấy ăn ít nhất một quả táo mỗi ngày.
Je przynajmniej jedno jabłko dziennie.

281 nhiều nhất co najwyżej Tôi sẽ mua nhiều nhất là hai cái.
Kupię co najwyżej dwa.

282 nhiều hơn więcej niż Đây là nhiều hơn đủ thức ăn.
To jest więcej niż wystarczająca ilość jedzenia.

283 ít hơn mniej niż Bạn nhận được ít hơn lần trước.
Dostałeś mniej niż ostatnim razem.

284 một chút trochę Anh ấy cần giúp đỡ một chút.
Potrzebuje trochę pomocy.

285 một chút trochę Cô ấy đã ăn một chút bánh.
Zjadła trochę ciasta.

286 nhiều dużo Tôi học nhiều.
Uczę się dużo.

287 quá nhiều za dużo Họ đã ăn quá nhiều bánh.
Zjedli za dużo ciasta.

288 không đủ za mało Số lượng này không đủ.
Ta ilość to za mało.

289 trước temu Tôi đã đến đây hai ngày trước.
Przyjechałem dwa dni temu.

290 sớm wkrótce Bạn tôi sẽ đến sớm.
Mój przyjaciel wkrótce przyjedzie.

291 vẫn wciąż Tôi vẫn đói.
Wciąż jestem głodny.

292 đã bao giờ kiedykolwiek Bạn đã bao giờ nhìn thấy biển chưa?
Czy widziałeś kiedykolwiek ocean?

293 chưa jeszcze Bạn tôi vẫn chưa đến.
Mój przyjaciel jeszcze nie dotarł.

294 ngay lập tức natychmiast Tôi cần giúp đỡ ngay lập tức.
Potrzebuję pomocy natychmiast.

295 có lẽ może Có lẽ cô ấy sẽ đến sau.
Może przyjdzie później.

296 một lúc nào đó kiedyś Chúng ta sẽ gặp nhau một lúc nào đó.
Spotkamy się kiedyś.

297 bất cứ lúc nào w każdej chwili Bạn có thể đến thăm chúng tôi bất cứ lúc nào.
Możesz nas odwiedzić w każdej chwili.
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298 trước przed Chúng tôi đã rời đi trước cơn bão.
Wyszliśmy przed burzą.

299 sau po Chúng tôi sẽ rời đi sau bữa ăn.
Wyjdziemy po posiłku.

300 ngày nay obecnie Ngày nay mọi người đi du lịch nhiều hơn.
Ludzie obecnie podróżują więcej.

301 tháng Một styczeń Tháng Một là tháng đầu tiên.
Styczeń to pierwszy miesiąc.

302 tháng Hai luty Tháng Hai thường là một tháng ngắn.
Luty jest zazwyczaj krótkim miesiącem.

303 tháng Ba marzec Tôi thường đến thăm họ vào tháng Ba.
Zazwyczaj odwiedzam ich w marcu.

304 tháng Tư kwiecień Trận đấu bóng rổ diễn ra vào tháng Tư.
Mecz koszykówki jest w kwietniu.

305 tháng Năm maj Kỳ thi cuối kỳ của tôi là vào tháng Năm.
Mój egzamin końcowy jest w maju.

306 tháng Sáu czerwiec Tôi sẽ biết câu trả lời vào tháng Sáu.
Będę znać odpowiedź do czerwca.

307 tháng Bảy lipiec Tháng Bảy thường là một tháng rất nóng.
Lipiec jest zazwyczaj bardzo ciepłym miesiącem.

308 tháng Tám sierpień Chúng ta có thể gặp lại nhau vào tháng Tám không?
Czy możemy spotkać się ponownie w sierpniu?

309 tháng Chín wrzesień Kỳ nghỉ của tôi là vào tháng Chín.
Mój urlop jest we wrześniu.

310 tháng Mười październik Sinh nhật của bạn có phải vào tháng Mười không?
Czy twoje urodziny są w październiku?

311 tháng Mười một listopad Tại sao tháng Mười một lại mưa?
Dlaczego w listopadzie pada deszcz?

312 tháng Mười hai grudzień Tháng Mười hai là tháng cuối cùng.
Grudzień to ostatni miesiąc.

313 qua nad Con mèo nhảy qua cái hộp.
Kot skacze nad pudełkiem.

314 dưới pod Họ sống dưới một cái cây lớn.
Mieszkają pod wielkim drzewem.

315 qua przez Anh ấy đi qua cửa.
Przechodzi przez drzwi.

316 dọc theo wzdłuż Chúng tôi đi dạo dọc theo bãi biển.
Idziemy wzdłuż plaży.

317 xung quanh dookoła Mọi người đi bộ xung quanh công viên.
Ludzie chodzą dookoła parku.

318 băng qua przez Tôi băng qua đường.
Przechodzę przez ulicę.

319 vào do Anh ấy đi chậm rãi vào trong phòng.
Powoli wchodzi do pokoju.

320 ra khỏi z Đứa trẻ chạy ra khỏi trường học.
Dziecko wybiega ze szkoły.

321 lên w górę Cô ấy nhìn lên những đám mây.
Patrzy w górę na chmury.

322 xuống położyć Con chó đặt quả bóng xuống.
Pies położył piłkę na ziemi.
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323 lên lầu na górę Tôi đi lên lầu để đi ngủ.
Idę na górę do łóżka.

324 tầng dưới na dole Tôi nghe thấy tiếng ồn ở tầng dưới.
Słyszę hałasy na dole.

325 mang przynosić Họ mang đồ ăn đến bữa tiệc.
Oni przynoszą jedzenie na imprezę.

326 lấy brać Bạn lúc nào cũng lấy bút của tôi.
Zawsze bierzesz mój długopis.

327 mang nieść Anh ấy có thể mang cái hộp đó.
On może nieść to pudełko.

328 lấy odebrać Bạn có thể lấy gói hàng đó giúp tôi không?
Czy możesz odebrać tę paczkę?

329 làm rơi upuścić Nếu tôi làm rơi điện thoại, nó sẽ vỡ.
Jeśli upuścisz telefon, to się zepsuje.

330 chuyển podawać Bạn có thể chuyển cho tôi lọ muối được không?
Podasz mi sól?

331 đặt xuống odłożyć Chúng tôi đặt xuống những chiếc ba lô của mình.
Odłożyliśmy nasze plecaki.

332 cất odkładać Tôi cất đồ chơi của mình đi.
Odkładam swoje zabawki.

333 đổ wynosić Cô ấy sẽ đổ rác.
Ona wyniesie śmieci.

334 treo lên wieszać Họ treo lên những chiếc áo khoác của mình.
Wieszają swoje płaszcze.

335 bật włączać Bạn bật đèn lên.
Włączasz światło.

336 tắt wyłączyć Có ai tắt đài giúp tôi được không?
Czy ktoś może wyłączyć radio?

337 nhảy skakać Con mèo nhảy qua bức tường.
Kot skacze przez mur.

338 ném rzucać Cậu bé ném hòn đá.
Chłopiec rzuca kamieniem.

339 bắt łapać Anh ấy bắt quả bóng.
On łapie piłkę.

340 cưỡi jeździć Cậu bé đang cưỡi ngựa.
Chłopiec jeździ konno.

341 bay lecieć Những con chim bay trên bầu trời.
Ptaki lecą po niebie.

342 bò raczkować Em bé đang bò trên sàn nhà.
Dziecko raczkuje po podłodze.

343 bỏ qua pominąć Cô ấy đã bỏ qua trang đầu tiên.
Pominęła pierwszą stronę.

344 đá kopać Đứa trẻ đá quả bóng.
Dziecko kopie piłkę.

345 nảy odbijać się Quả bóng nảy trên mặt đất.
Piłka odbija się od ziemi.

346 leo wspinać się Con mèo leo lên cây.
Kot wspina się na drzewo.

347 lặn nurkować Cậu bé lặn xuống nước.
Chłopiec nurkuje do wody.
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348 trượt ślizgać się Cái hộp trượt trên sàn nhà.
Pudełko ślizga się po podłodze.

349 véo uszczypnąć Anh ấy véo tay tôi.
Uszczypnął mnie w ramię.

350 bóp ściskać Cô ấy bóp tay tôi.
Ona ściska moją dłoń.

351 chọc szturchać Đứa trẻ chọc vào tay tôi.
Dziecko szturchnęło mnie w ramię.

352 vuốt ve głaskać Cậu bé vuốt ve con chó.
Chłopiec głaska psa.

353 dụi pocierać Tôi dụi đôi mắt mệt mỏi của mình.
Pocieram moje zmęczone oczy.

354 xoắn skręcać Người đàn ông xoắn sợi dây thừng.
Mężczyzna skręca linę.

355 lắc potrząsać Em bé lắc món đồ chơi.
Dziecko potrząsa zabawką.

356 gấp składać Tôi gấp tờ giấy.
Składam papier.

357 ấn naciskać Cô ấy ấn nút màu đỏ.
Ona naciska czerwony przycisk.

358 buộc przyczepić Anh ấy sẽ buộc sợi dây lại.
On przyczepi linę.

359 kéo ciągnąć Người đàn ông kéo sợi dây nặng.
Mężczyzna ciągnie ciężką linę.

360 thu dọn pakować Tôi thu dọn túi xách của mình.
Pakuję swoją torbę.

361 Khách sạn ... ở đâu Gdzie jest ... Khách sạn ở đâu?
Gdzie jest hotel?

362 Có ... ở gần đây không Czy w pobliżu jest ... Có ngân hàng nào ở gần đây không?
Czy w pobliżu jest bank?

363 Làm thế nào để đi đến ... Jak dojść do Làm thế nào để đi đến trường?
Jak dojść do szkoły?

364 Xe buýt nào đi đến ... Który autobus jedzie
do ...

Xe buýt nào đi đến trung tâm thành phố?
Który autobus jedzie do centrum?

365 Tuyến nào đi đến ...? Która linia jedzie do ... Tuyến nào đi đến bảo tàng?
Która linia jedzie do muzeum?

366 mất bao lâu ile czasu to zajmuje Tôi tự hỏi là đi đến đó mất bao lâu.
Zastanawiam się, ile czasu to zajmuje.

367 Cách đây bao xa Jak daleko jest ...? Cách đây bao xa?
Jak daleko jest stąd do centrum?

368 Bạn có thể chỉ cho tôi
trên bản đồ không?

Czy możesz mi pokazać
na mapie ...?

Bạn có thể chỉ cho tôi trên bản đồ không?
Czy możesz mi pokazać na mapie, gdzie jest dworzec?

369 tôi đang tìm szukam Họ đang tìm nhà vệ sinh.
Szukają toalety.

370 gần nhất najbliższy Cửa hàng gần nhất ở đằng kia.
Najbliższy sklep jest tam na dole.

371 Cái này có đi đến ...
không

Czy to jedzie do Cái này có đi đến nhà hàng không?
Czy to jedzie do restauracji?
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372 Xuống ở bến nào để ... Na którym przystanku
wysiąść, żeby dojechać
do ...

Xuống ở bến nào để đến trung tâm thành phố?
Na którym przystanku wysiąść, żeby dojechać do centrum?

373 ga stacja Họ đang đợi ở ga tàu.
Czekają na stacji kolejowej.

374 bến xe buýt przystanek
autobusowy

Bến xe buýt ở gần đây.
Przystanek autobusowy jest niedaleko.

375 ga tàu điện ngầm stacja metra Ga tàu điện ngầm này rất đông đúc.
Ta stacja metra jest bardzo zatłoczona.

376 khách sạn hotel Bạn có thể đặt khách sạn trực tuyến.
Możesz zarezerwować hotel przez internet.

377 hiệu thuốc apteka Mark làm việc tại hiệu thuốc.
Marek pracuje w aptece.

378 ngân hàng bank Anh ấy đi đến ngân hàng.
Idzie do banku.

379 nhà vệ sinh toaleta Đây là một nhà vệ sinh sạch sẽ.
To jest czysta toaleta.

380 siêu thị supermarket Chúng tôi mua thực phẩm ở siêu thị.
Kupujemy jedzenie w supermarkecie.

381 nhà hàng restauracja Họ rất thích nhà hàng đó.
Bardzo lubią tę restaurację.

382 quán cà phê kawiarnia Jane làm việc tại quán cà phê.
Jane pracuje w kawiarni.

383 công viên park Cô ấy thích công viên xanh.
Ona lubi ten zielony park.

384 bệnh viện szpital Bệnh viện giúp đỡ những người bị ốm.
Szpital pomaga chorym ludziom.

385 sân bay lotnisko Chúng tôi đã đến sân bay.
Dotarliśmy na lotnisko.

386 sân vận động stadion Chúng tôi đã đi đến sân vận động.
Poszliśmy na stadion.

387 nhà máy fabryka Nhà máy này sản xuất quần áo.
Ta fabryka produkuje ubrania.

388 trường đại học uniwersytet Cô ấy học tại trường đại học.
Ona studiuje na uniwersytecie.

389 trường đại học uczelnia Cô ấy học tại trường đại học.
Ona studiuje na uczelni.

390 câu lạc bộ klub Chúng tôi đã tham gia câu lạc bộ thể thao.
Zapisaliśmy się do klubu sportowego.

391 nhà tù więzienie Tên tội phạm đã trốn thoát khỏi nhà tù.
Przestępca uciekł z więzienia.

392 tòa tháp wieża Tôi nhìn thấy tòa tháp cao.
Widzę wysoką wieżę.

393 trung tâm thương mại centrum handlowe Tôi đã mua giày ở trung tâm thương mại.
Kupiłem buty w centrum handlowym.

394 tòa thị chính ratusz Chúng tôi đã gặp nhau tại tòa thị chính.
Spotkaliśmy się pod ratuszem.

395 đồn cảnh sát komisariat Tôi nhìn thấy đồn cảnh sát.
Widzę komisariat.

396 trạm cứu hỏa straż pożarna Tôi sống gần trạm cứu hỏa.
Mieszkam niedaleko straży pożarnej.
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397 rẽ trái skręć w lewo Bạn rẽ trái ở đây.
Skręć tutaj w lewo.

398 rẽ phải skręć w prawo Bạn hãy rẽ phải ở ngã tư nhé.
Skręć w prawo na skrzyżowaniu.

399 đi thẳng Idź prosto Bạn hãy đi thẳng đến trường.
Idź prosto do szkoły.

400 Gần To jest blisko Nó ở gần.
To jest blisko.

401 xa To daleko Chỗ đó xa lắm.
To daleko.

402 bên kia đường po drugiej stronie ulicy Anh ấy sống ở bên kia đường.
Mieszka po drugiej stronie ulicy.

403 ở góc đường na rogu Cô ấy đang đợi ở góc đường.
Czeka na rogu.

404 ở đèn giao thông na światłach Chúng tôi đã dừng lại ở đèn giao thông.
Zatrzymaliśmy się na światłach.

405 ở ngã tư na skrzyżowaniu Quán bar nằm ở ngã tư.
Bar znajduje się na skrzyżowaniu.

406 vạch kẻ đường cho người
đi bộ

przejście dla pieszych Vạch kẻ đường cho người đi bộ đó rất an toàn.
To przejście dla pieszych jest bardzo bezpieczne.

407 cách một dãy nhà jedną przecznicę stąd Bảo tàng cách một dãy nhà.
Muzeum jest jedną przecznicę stąd.

408 theo biển báo podążać za znakami Hãy theo biển báo để đến nơi an toàn.
Podążaj za znakami do bezpiecznego miejsca.

409 vali walizka Bạn đã xếp đồ vào vali chưa?
Spakowałeś już swoją walizkę?

410 nam châm magnes Cái nam châm nhỏ này là một món quà.
Ten mały magnes to prezent.

411 lược chải tóc szczotka do włosów Cô ấy không tìm thấy chiếc lược chải tóc của mình.
Nie może znaleźć swojej szczotki do włosów.

412 cái gối poduszka Cái gối này mềm và ấm.
Ta poduszka jest miękka i ciepła.

413 cái chăn koc Hãy lấy cái chăn nếu bạn thấy lạnh.
Weź koc, jeśli jest ci zimno.

414 đệm materac Chiếc đệm mới của chúng tôi rất thoải mái.
Nasz nowy materac jest bardzo wygodny.

415 rèm zasłona Làm ơn mở rèm ra, trong này tối quá.
Proszę, odsłoń zasłonę, jest ciemno.

416 mành żaluzje Tôi thường đóng mành vào buổi tối.
Zazwyczaj zamykam żaluzje na noc.

417 thảm dywan Có bụi ở dưới tấm thảm.
Pod dywanem jest kurz.

418 lọ hoa wazon Cái lọ hoa này trông đắt tiền.
Ten wazon wygląda na drogi.

419 cái chổi miotła Căn hộ này có cái chổi không?
Czy w tym mieszkaniu jest miotła?

420 giấy vệ sinh papier toaletowy Ôi không, hết giấy vệ sinh rồi!
O nie, skończył się papier toaletowy!

421 len wełna Con cừu có lớp len dày.
Owca ma grubą wełnę.
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422 kim loại metal Chúng ta cần gỗ và kim loại.
Potrzebujemy drewna i metalu.

423 nhựa plastikowy Cô ấy rửa cái bát nhựa.
Ona myje plastikową miskę.

424 da skóra Tôi vừa mua một chiếc túi da mới.
Kupiłem nową skórzaną torbę.

425 bông bawełna Người nông dân trồng bông.
Rolnik uprawia bawełnę.

426 lụa jedwab Tấm lụa này rất mềm.
Ten jedwab jest bardzo miękki.

427 cao su guma Quả bóng được làm bằng cao su.
Piłka jest zrobiona z gumy.

428 vải bò dżins Anh ấy đã mua loại vải bò dày.
Kupił gruby dżinsowy materiał.

429 gốm ceramiczny Cô ấy đã rửa cái bát gốm.
Umyła ceramiczną miskę.

430 đá cẩm thạch marmur Họ cắt khối đá cẩm thạch trắng.
Przecięli biały marmur.

431 viên gạch cegła Anh ấy cầm một viên gạch màu đỏ.
Trzyma czerwoną cegłę.

432 thép stal Họ làm các công cụ từ thép.
Wytwarzają narzędzia ze stali.

433 đằng sau za Nó ở đằng sau tòa nhà đó.
To jest za tym budynkiem.

434 trước przed Cô ấy đang đứng trước tôi.
Ona stoi przede mną.

435 ở giữa między Công viên nằm ở giữa hai ngôi nhà.
Park znajduje się między dwoma domami.

436 bên cạnh obok Cửa hàng đó ở bên cạnh nhà tôi.
Ten sklep jest obok mojego domu.

437 ngược przeciwny Chúng tôi đi theo hướng ngược lại.
Idziemy w przeciwnym kierunku.

438 đối diện naprzeciwko Chúng tôi sống đối diện cửa hàng.
Mieszkamy naprzeciwko sklepu.

439 ngay gần đây za rogiem Bây giờ cô ấy sống ngay gần đây.
Ona mieszka teraz za rogiem.

440 về phía w stronę Các em nhỏ đi về phía cái cây lớn.
Dzieci idą w stronę wielkiego drzewa.

441 qua obok Bạn cần đi qua cây cầu.
Musisz przejść obok mostu.

442 ở cuối đường na końcu ulicy Tôi sống ở cuối đường.
Mieszkam na końcu ulicy.

443 bên trái po lewej stronie Cô ấy đỗ xe ở bên trái.
Parkuje po lewej stronie.

444 ở bên phải po prawej Họ đang ở bên phải.
Są po prawej.

445 phía trên nad Mặt trời ở phía trên ngọn núi.
Słońce jest nad górą.

446 dưới poniżej Ngôi làng nằm dưới chân núi.
Wioska leży poniżej góry.
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447 ở trên na górze Cái hộp ở trên.
Pudełko jest na górze.

448 gần blisko Tôi sống gần con sông.
Mieszkam blisko rzeki.

449 ở giữa na środku Anh ấy đứng ở giữa.
Stoi na środku.

450 bên trong w środku Con chó đang ở bên trong ngôi nhà.
Pies jest w środku domu.

451 nơi miejsce Chúng tôi đã tìm thấy một nơi an toàn.
Znaleźliśmy bezpieczne miejsce.

452 cửa hàng sklep Chúng tôi mua thức ăn ở cửa hàng.
Kupujemy jedzenie w sklepie.

453 nhà dom Gia đình sống trong ngôi nhà đó.
Rodzina mieszka w tym domu.

454 bến xe buýt dworzec autobusowy Tôi đợi ở bến xe buýt.
Czekam na dworcu autobusowym.

455 trung tâm thành phố centrum Tôi sống gần trung tâm thành phố.
Mieszkam blisko centrum.

456 trung tâm thương mại centrum handlowe Trung tâm thương mại này rất lớn.
To centrum handlowe jest bardzo duże.

457 đài phun nước fontanna Đài phun nước đó có nước rất trong.
Ta fontanna ma bardzo czystą wodę.

458 vòng xuyến rondo Cái vòng xuyến này giúp điều tiết giao thông.
To rondo pomaga w ruchu drogowym.

459 ngã tư skrzyżowanie Chúng tôi đã dừng lại ở ngã tư.
Zatrzymaliśmy się na skrzyżowaniu.

460 cầu most Mọi người đi bộ qua cầu.
Ludzie przechodzą przez most.

461 đường hầm tunel Chiếc ô tô đi qua một đường hầm.
Samochód przejeżdża przez tunel.

462 biển báo dừng znak stop Bạn cần phải tuân thủ biển báo dừng.
Musisz respektować znak stop.

463 cầu vượt wiadukt Họ đã xây một cây cầu vượt gần nhà.
Zbudowali wiadukt blisko domu.

464 hầm chui przejście podziemne Chúng ta sẽ đi bộ qua hầm chui.
Przejdziemy przez przejście podziemne.

465 địa danh punkt orientacyjny Địa danh đó nằm gần con sông.
Ten punkt orientacyjny znajduje się blisko rzeki.

466 biển báo giao thông znak drogowy Biển báo giao thông này có nghĩa là dừng lại.
Ten znak drogowy oznacza stop.

467 bức tượng posąg Anh ấy đã nhìn thấy bức tượng tuyệt đẹp đó.
Zobaczył piękny posąg.

468 đài tưởng niệm pomnik Họ đã đến thăm đài tưởng niệm cao lớn đó.
Odwiedzili wysoki pomnik.

469 phía bắc północ Phía bắc của thành phố này rất thú vị.
Północ tego miasta jest interesująca.

470 phía nam południe Gió thổi từ phía nam.
Wiatr wieje z południa.

471 phía đông wschód Gió thổi từ phía đông.
Wiatr wieje ze wschodu.
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472 phía tây zachód Mặt trời lặn ở phía tây.
Słońce zachodzi na zachodzie.

473 đông bắc północny wschód Ben sống ở khu vực đông bắc.
Ben mieszka na północnym wschodzie.

474 tây bắc północny zachód Tiểu bang đó nằm ở phía tây bắc.
Ten stan znajduje się na północnym zachodzie.

475 đông nam południowy wschód Anh ấy sống ở vùng đông nam.
Mieszka w regionie południowo-wschodnim.

476 tây nam południowy zachód Họ đã lái xe về phía tây nam.
Pojechali na południowy zachód.

477 quay đầu zawracanie Đây là chỗ quay đầu.
To jest zawracanie.

478 đường cụt ślepa uliczka Con phố đó là đường cụt.
Ta ulica to ślepa uliczka.

479 thang cuốn ruchome schody Thang cuốn đưa bạn lên tầng trên cùng.
Ruchome schody zabiorą cię na ostatnie piętro.

480 đường dốc podjazd Xe lăn cần có đường dốc.
Wózki inwalidzkie wymagają podjazdów.

481 thời tiết pogoda Hôm nay thời tiết đẹp quá.
Dzisiaj jest ładna pogoda.

482 nắng słoneczny Anh ấy thích một ngày nắng.
Lubi słoneczny dzień.

483 nhiều mây pochmurny Họ dự báo chiều nay trời sẽ nhiều mây.
Zapowiadają pochmurne popołudnie.

484 mưa deszczowy Một ngày mưa có thể rất ấm cúng.
Deszczowy dzień może być przytulny.

485 có gió wietrznie Bên ngoài đang có gió.
Na zewnątrz jest wietrznie.

486 nóng gorący Trà này rất nóng.
Ta herbata jest bardzo gorąca.

487 lạnh zimny Gió lạnh thổi vào mùa đông.
Zimny wiatr wieje zimą.

488 ấm ciepło Hôm nay ở bãi biển trời ấm.
Dzisiaj na plaży było ciepło.

489 mùa xuân wiosna Các loài hoa rất thích mùa xuân.
Kwiaty kochają wiosnę.

490 mùa hè lato Mùa hè là một mùa rất nóng.
Lato to bardzo gorąca pora roku.

491 mùa thu jesień Mùa thu là mùa tôi thích nhất.
Jesień to moja ulubiona pora roku.

492 mùa đông zima Mùa đông ở đây có thể rất lạnh.
Zima bywa tutaj bardzo mroźna.

493 mặt trời słońce Mặt trời chiếu sáng trên bầu trời.
Słońce świeci na niebie.

494 mặt trăng księżyc Tôi nhìn thấy mặt trăng sáng.
Widzę jasny księżyc.

495 ngôi sao gwiazda Tôi nhìn thấy một ngôi sao sáng.
Widzę jasną gwiazdę.

496 bầu trời niebo Chim bay trên bầu trời.
Ptaki latają na niebie.
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497 đám mây chmura Một đám mây đen che khuất mặt trời.
Ciemna chmura zasłania słońce.

498 mưa deszcz Mưa rơi từ trên trời xuống.
Deszcz pada z nieba.

499 gió wiatr Chúng tôi cảm thấy cơn gió lạnh.
Czujemy zimny wiatr.

500 cơn bão burza Cơn bão mạnh đã làm gãy cây cối.
Silna burza połamała drzewa.
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